
Bản quyền thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. 
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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 06/02/2024
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 HJS 0 0 1.360.000 48.688.000.000 1.360.000 48.688.000.000
2 IDC 5.000 275.500.000 10.000 556.000.000 15.000 831.500.000
3 IDV 4.000 161.900.000 0 0 4.000 161.900.000
4 L18 1.500 62.700.000 0 0 1.500 62.700.000
5 MBS 70.000 1.874.000.000 220.000 5.877.000.000 290.000 7.751.000.000
6 NTP 0 0 2.000 88.610.000 2.000 88.610.000
7 PVS 149.300 5.547.170.000 150.000 5.589.000.000 299.300 11.136.170.000

Tổng 229.800 7.921.270.000 1.742.000 60.798.610.000 1.971.800 68.719.880.000


